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Details
 

Tờ nhãn dán móng tự dính tùy chỉnh in logo, tên hoặc hình minh họa của bạn thành decal
bóc và dán. Dán lên lớp sơn đã khô hoàn toàn, không cần đèn và bền nhất khi phủ lớp sơn
bóng đã được bạn kiểm tra độ tương thích. Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất
và thời gian sử dụng được xác nhận cho từng đơn qua báo giá và lấy mẫu; không bao giờ
được cam kết trước.

Ai đặt tờ nhãn dán móng tùy chỉnh và vì sao? ↑
Người mua cốt lõi là phụ nữ Mỹ, phần lớn ở độ tuổi 18–35, tự làm móng tại nhà và muốn có mẫu được
thiết kế mà không phải vẽ tay. Thói quen này rất phổ biến. Một khảo sát 2025 với hơn 4,000 US người
mua sản phẩm làm đẹp do The Benchmarking Company[1] đã phát hiện rằng 43 % chỉ làm móng ở
nhà, và 47 % kết hợp giữa đi tiệm và tự làm. Chỉ 10 % là chỉ làm ở tiệm.



Nhóm thứ hai mua theo ngày cố định: logo tốt nghiệp, họa tiết kỷ niệm, màu đội và bộ trang trí cho
tiệc cưới. Rủi ro chính của nhóm này nằm ở thời điểm, không phải kỹ thuật. Với người mua theo dịp,
ngày diễn ra sự kiện nên quyết định hạn chốt bản duyệt, và hạn chốt bản duyệt nên quyết định ngày
đặt hàng.

Nhóm thứ ba là các người bán quy mô nhỏ. Nhóm này gồm các cửa hàng trên Etsy, salon bổ sung kệ
bán lẻ, và họa sĩ biến tranh nhân vật thành hàng lưu niệm có thể mặc. Người bán trong nhóm này cần
đặt lại hàng lặp lại được và màu sắc ổn định hơn là sự mới lạ, và yêu cầu đó định hình các bước duyệt
bản và ghi nhận theo lô được mô tả bên dưới.

Vì sao nhãn dán móng giá rẻ hỏng chỉ sau vài ngày và cách
khắc phục? ↑
Kiểm tra sơn móng đã khô hoàn toàn trước khi dán sticker, và thử nghiệm lớp top coat đã chọn về khả
năng tương thích trước khi sử dụng.

Điểm lỗi thứ ba là khi tháo. Phản ứng thông thường khi mép sticker bị bong là giật mạnh miếng sticker
ra, và cách làm này gây ra chi phí riêng. Theo tổng quan về an toàn người tiêu dùng[8] cho biết việc
bóc mạnh có thể làm bong các lớp móng tự nhiên, dẫn đến móng mỏng đi, yếu đi và nứt tách.

Chương trình tờ nhãn này xử lý từng điểm hỏng bằng một quy trình xác định:

  • Bạn duyệt bản mẫu thiết kế trước khi in.
  • Bạn nhận mẫu vật lý để thử với lớp sơn bóng của mình.
  • Mỗi gói đều có hướng dẫn dán và tháo bằng văn bản.
  • Mọi tuyên bố về thời gian sử dụng đều gắn với điều kiện thử nghiệm đã nêu.

Chương trình không cam kết số ngày sử dụng cố định. Khâu chuẩn bị, lựa chọn lớp sơn bóng và thói
quen rửa tay ảnh hưởng đến con số này nhiều hơn bản in.

Mục lục



Ai đặt tờ nhãn dán móng tùy chỉnh và vì sao?
Vì sao nhãn dán móng giá rẻ hỏng chỉ sau vài ngày và cách khắc phục?
Tờ nhãn dán móng tự dính tùy chỉnh thực chất là gì?
Dán và tháo như thế nào để nhãn bền lâu?
Đơn hàng đi từ tệp thiết kế đến tờ đóng gói như thế nào?
Định dạng nào phù hợp: nhãn dán, decal ngâm nước, dải gel hay móng úp?
Cần kiểm tra gì trước khi duyệt một đợt sản xuất?
Điểm chính: những con số nào thực sự quan trọng?
Sẵn sàng biến thiết kế của bạn thành các tờ nhãn có thể sử dụng?

Tờ nhãn dán móng tự dính tùy chỉnh thực chất là gì? ↑
Nhãn dán nghệ thuật móng tùy chỉnh ở định dạng này là decal cắt kiss-cut trên tờ nền. Mỗi decal được
in từ thiết kế do người mua cung cấp và có mặt sau keo nhạy áp. Để sử dụng, dùng nhíp nhấc decal
lên, đặt lên lớp sơn đã khô, ấn phẳng rồi phủ kín. Nhãn dán dày hơn các loại decal khác. So sánh định
dạng của UASLIDER[9] xếp nhãn dán móng dày khoảng 0,15 mm, so với khoảng 0,04 mm đối với decal
ngâm nước, và nêu thời gian sử dụng điển hình của nhãn dán là 3–7 ngày. Độ dày tăng thêm này
khiến mép có thể lộ dưới lớp sơn bóng và khiến kỹ thuật phủ kín trở nên rất quan trọng.

Xác định rõ sản phẩm không phải là gì sẽ ngăn ngừa kỳ vọng sai. Đây không phải decal ngâm nước
nên không cần ngâm. Đây không phải dải gel bán khô nên không cần đèn UV/LED. Đây không phải
móng nối dài. Bộ sản phẩm cũng không gồm keo dán móng, và lựa chọn này là có chủ đích. Một đánh
giá JAAD về bộ làm móng tại nhà[10] bán trực tuyến phát hiện ethyl cyanoacrylate trong khoảng 44 %
sản phẩm và 2-HEMA trong khoảng 2. Không sản phẩm nào trong số được đánh giá có cảnh báo về
khả năng mẫn cảm 16 %.

Hạng mục Tình trạng thông số kỹ thuật

Loại sản phẩm Tờ nhãn dán móng trang trí tự dính; không cần đèn, không
kèm keo

Thiết kế Do người mua cung cấp và xác nhận quyền sử dụng
Kích thước và bố cục decal Thiết lập trên bản mẫu số theo chiều rộng móng mục tiêu
Tùy chọn bề mặt và lớp lót Xác nhận trong báo giá
Tương thích mực in và lớp sơn bóng Chờ thử mẫu với các lớp sơn bóng do người mua chỉ định
Thời gian sử dụng Chờ thử nghiệm; không bảo đảm số ngày
Số lượng đặt hàng tối thiểu và thời gian
sản xuất Chờ báo giá

Trọng lượng đơn vị và quy cách đóng
gói Chờ lấy mẫu

Xác nhận số lượng decal trên mỗi tờ, độ bám dính và độ bền mài mòn qua lấy mẫu và thử nghiệm. Ghi
lại từng thông số đã thống nhất vào báo giá hoặc báo cáo mẫu, và dùng tài liệu đó làm căn cứ để
nghiệm thu.



Kích thước và khả năng đọc được quyết định trên bản mẫu, không được giả định. Móng út có rất ít chỗ
cho chữ. Nét mảnh, phông serif nhỏ và hình nét dày đặc có thể bị nhòe hoặc bít ở tỷ lệ đó. Logo
thường cần phiên bản đơn giản hóa để dùng trên móng. Bài kiểm tra thực tế là in bản mẫu ở kích
thước thật và đặt lên móng của bạn trước khi duyệt. Mực trắng cần kiểm tra riêng. Một cửa hàng tùy
chỉnh, Cutie Pop Nail Shop[11], cảnh báo khách rằng “màu trắng sẽ trong suốt” trên decal trong của họ
và khuyên dùng sơn nền trắng hoặc sáng. Nếu thiết kế của bạn phụ thuộc vào các vùng trắng, hãy
xác nhận trên mẫu cách chúng được tái tạo và lên kế hoạch màu nền phù hợp.

Các tùy chọn hoàn thiện như bóng, mờ, kim loại hoặc holographic được xác nhận khi báo giá, và mỗi
tùy chọn làm thay đổi cách sticker phản ứng với lớp top coat. Hãy thử nghiệm lớp top coat đã chọn



trên một miếng decal dự phòng trước khi sử dụng. Giấy lót (release liner) cũng cần được thử nghiệm.
Mỗi miếng decal phải bóc ra sạch mà không bị kéo giãn, vì miếng bị kéo giãn sẽ bị kéo ngược lại và
bong sớm hơn.

Dán và tháo như thế nào để nhãn bền lâu? ↑
Các bước dưới đây bao gồm việc dán và tháo. Mỗi bước nhắm vào một trong các điểm lỗi đã nêu ở
trên.

Đẩy lùi phần da quanh móng. Lau từng móng bằng cồn isopropyl 70 % trở lên và để khô hoàn1.
toàn. Theo FAQ NAILCLOSETHK[13].
Sơn màu nền và để khô hoàn toàn trước khi dán bất kỳ nhãn nào. Để khô qua đêm là lựa chọn2.
an toàn nhất.
Dùng nhíp nhấc từng decal khỏi lớp lót ở mép. Cách này tránh dầu từ ngón tay dính vào keo.3.
Đặt decal cách da và da quanh móng khoảng 1 mm. Ấn từ tâm ra ngoài, sau đó dùng dụng cụ4.
miết kín các mép.
Cắt tỉa hoặc giũa phần thừa ở đầu móng tự do; giũa theo chiều đi xuống thay vì cưa qua lại.5.
Phủ hai lớp sơn bóng để bọc kín hoàn toàn nhãn dán, theo khuyến nghị của các chuyên gia được6.
Byrdie[14] trích dẫn. Hãy thử lớp sơn bóng trên một decal dự phòng trước khi dùng trên móng.
Tránh để tay tiếp xúc với nước ít nhất 2 giờ, theo Yiwu Felice[15] khuyến nghị.7.

Tháo gỡ quan trọng không kém việc dán. Theo hướng dẫn Felice, ngâm móng trong nước ấm pha xà
phòng khoảng 10 phút. Sau đó dùng que gỗ nhẹ nhàng nhấc từng nhãn từ mép. Không bao giờ bóc
nhãn khi khô. Tránh acetone khi nhãn vẫn còn trên móng. FAQ của iGel Beauty[16] nêu rằng acetone
phá vỡ cả keo dán lẫn thiết kế in. FAQ này cũng lưu ý nhãn chỉ chống nước khi được phủ kín đúng
cách.

Triệu chứng Nguyên nhân có thể Cách khắc phục đầu tiên
Mép bong trong vòng
24–72 giờ

Dầu trên móng, chạm vào da
hoặc lớp nền còn ẩm

Chuẩn bị lại bằng cồn, chừa khoảng hở 1
mm và để lớp nền khô hoàn toàn

Bản in phai hoặc nhăn
sau lớp sơn bóng

Dung môi trong lớp sơn bóng
không tương thích với mực in

Thử trên decal dự phòng và chuyển sang
lớp sơn bóng tương thích

Có gờ rõ ở mép nhãn Độ dày nhãn dán Phủ thêm sơn bóng cho đến khi mép
phẳng đều

Dùng bảng này cho hỗ trợ khách hàng cũng như tự xử lý sự cố. Khi người mua báo bong trong ba ngày
đầu, hãy kiểm tra khâu chuẩn bị và tiếp xúc với da trước. Khi bản in phai sau lớp sơn bóng, hãy kiểm
tra cặp lớp sơn bóng và mực in trước khi đổ lỗi cho thương hiệu sơn. Tách biệt “lỗi dán” với “lỗi lô
hàng” giúp việc hoàn tiền công bằng và hướng hỗ trợ hướng dẫn đến đúng người mua.

Đơn hàng đi từ tệp thiết kế đến tờ đóng gói như thế nào? ↑



Kiểm tra sơ bộ (preflight) là bước đầu tiên. Trước khi gửi, hãy gửi tệp vector hoặc hình ảnh độ phân
giải cao, chuyển phông chữ thành đường viền, và giữ artwork quan trọng trong vùng an toàn cách
đường cắt. Kiểm tra để đảm bảo đường cắt không đi vào artwork và giấy lót (release liner) đã đầy đủ.
Bạn phải xác nhận rằng mình có quyền sử dụng mọi logo, nhân vật hoặc ảnh trong tệp. Logo đội
nhóm đã được cấp phép và fan art là trách nhiệm của bạn trong việc làm rõ quyền sử dụng.

Sản xuất theo trình tự cố định: bản mẫu số, mẫu vật lý, phê duyệt bằng văn bản của bạn, in, cắt kiss-
cut, cắt tờ và đóng gói. Thời gian mỗi công đoạn được ghi trong báo giá, không phải trên trang này.
Để tham khảo, Cutie Pop, một cửa hàng tùy chỉnh nhỏ tại Mỹ (thời gian xử lý của Cutie Pop), báo giá
3–4 ngày làm thủ công và 7–14 ngày giao qua USPS First Class. Mốc này chỉ áp dụng cho đơn thủ



công nhỏ. Dịch vụ gấp rút rút ngắn sản xuất nhưng không rút ngắn thời gian khô mực hoặc vận
chuyển, vì vậy khách mua theo sự kiện nên tính ngược từ ngày sự kiện.

Các tiêu chí nghiệm thu phải được thống nhất bằng văn bản trước khi bắt đầu đợt sản xuất. Nhân viên
kiểm tra năm điểm:

  • Màu được so sánh với bản mẫu đã duyệt dưới ánh sáng nhất quán.
  • Độ chồng khớp cắt được kiểm tra để không đường dao nào đi vào thiết kế.
  • Lớp lót hoàn chỉnh và các tờ không dính vào nhau.
  • Decal bóc lên và nằm phẳng trên lớp sơn đã khô.
  • Decal mẫu chịu được các lớp sơn bóng bạn đã nêu khi báo giá.

Mỗi lô được lưu số hồ sơ. Kết quả thời gian sử dụng, sau khi thử nghiệm, được báo cáo cùng các bước
chuẩn bị, lớp sơn bóng và thời lượng đã dùng. Không có các điều kiện đó thì không thể xác minh một
con số về thời gian sử dụng.

Định dạng nào phù hợp: nhãn dán, decal ngâm nước, dải gel
hay móng úp? ↑
Các số liệu dưới đây lấy từ so sánh của UASLIDER. Đây là các khoảng do thương hiệu công bố, không
phải thử nghiệm phòng thí nghiệm chuẩn hóa.

Định dạng Độ dày Thời gian sử dụng điển hình Dụng cụ cần thiết

Nhãn dán tự dính ~0,15 mm 3–7 ngày Nhíp và lớp sơn bóng; khoảng
5–10 phút

Decal ngâm nước ~0,04 mm 10–14 ngày; 2–4 tuần dưới lớp
gel Nước, kéo và lớp sơn bóng

Dải gel cho móng 0,10–0,20 mm 10–17 ngày Đèn UV/LED

Móng úp 0,5–1,0 mm 1–7 ngày với miếng dán; 1–3
tuần với keo

Miếng dán keo hoặc keo dán
móng



Tờ tự dính là lựa chọn phù hợp khi tốc độ, không cần dụng cụ và điểm nhấn trên từng móng quan
trọng hơn thời gian sử dụng tối đa. Các trường hợp điển hình gồm diện mạo cho sự kiện, đợt ra mắt
hàng hóa và người tự làm lần đầu. Chọn decal ngâm nước nếu bạn cần màng gần như vô hình và chấp
nhận phải học cách dùng. Chọn dải gel nếu muốn phủ toàn bộ móng trong khoảng hai tuần và có đèn.
Chỉ chọn móng úp khi cần tăng độ dài. Với mọi định dạng, độ bền phụ thuộc vào phương pháp phủ kín
nhiều hơn tên loại sản phẩm, theo so sánh UASLIDER được liên kết ở trên.

Cần kiểm tra gì trước khi duyệt một đợt sản xuất? ↑
Tuân thủ quy định là ưu tiên trước tiên vì nó giới hạn những gì bao bì và danh sách sản phẩm có thể
nói. Theo trang sản phẩm chăm sóc móng của FDA[18], các sản phẩm móng thường được quản lý như
mỹ phẩm theo mục 201(i) của Đạo luật FD&C. Chúng không cần FDA phê duyệt trước khi bán, trừ
phần lớn chất phụ gia tạo màu. Mỹ phẩm bán lẻ cũng cần danh sách thành phần và tuyên bố cảnh
báo khi 21 CFR 740.1 yêu cầu. Theo Đạo luật Hiện đại hóa Quy định Mỹ phẩm (MoCRA)[19], người chịu
trách nhiệm phải xử lý đăng ký cơ sở, liệt kê sản phẩm và hồ sơ chứng minh an toàn. Sự kiện bất lợi
nghiêm trọng phải được báo cáo trong vòng 15 ngày làm việc. Bao bì và danh sách sản phẩm không
được ghi “được FDA phê duyệt”. Cũng nên tránh tuyên bố “không gây dị ứng” nếu không có bằng
chứng hỗ trợ, và mọi tuyên bố rằng sản phẩm sửa chữa hoặc điều trị móng.

Hãy dùng mức MOQ tham khảo của nhà cung cấp làm bối cảnh, không phải điều khoản. Tổng quan
nhà cung cấp của Accio 2025[20] cho biết các nhà sản xuất lâu năm thường yêu cầu đặt hàng từ
500–1,000+ đơn vị và việc lấy mẫu thường mất 3–7 ngày. Những con số này mô tả thị trường rộng
hơn. MOQ của sản phẩm này chỉ được ấn định trong báo giá riêng của sản phẩm. Trước khi chốt, hãy
xác nhận từng nội dung sau bằng văn bản:

Bản mẫu được duyệt ở kích thước thật, với chữ nhỏ được kiểm tra trên móng mục tiêu nhỏ nhất
của bạn.
Các lựa chọn bề mặt và lớp lót được liệt kê trong báo giá.
Kết quả mẫu cho mọi lớp sơn bóng bạn dự định khuyến nghị khách hàng.
Dung sai bằng văn bản cho lệch màu và độ chồng khớp cắt, cùng điều kiện kích hoạt in lại.
Nội dung nhãn: tên sản phẩm, khối lượng tịnh, tên và địa chỉ nhà phân phối, cùng thành phần
khi áp dụng.
Ngày giao hàng bao gồm thời gian duyệt mẫu, lấy mẫu, sản xuất và vận chuyển trước sự kiện
hoặc ngày ra mắt của bạn.

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/nail-care-products
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/modernization-cosmetics-regulation-act-2022-mocra


Bao bì bảo vệ lớp lót và giữ các tờ phẳng. Tờ bị gấp hoặc ẩm có thể cong và bong sớm trên móng. Mỗi
gói có số lô cùng hướng dẫn dán và tháo in sẵn, để đội hỗ trợ có thể truy vết khiếu nại đến một lô cụ
thể. Đơn đặt lại được sản xuất từ bản mẫu đã duyệt lưu trữ và hồ sơ lô. Điều này giúp đơn thứ hai của
khách quay lại nhất quán với đơn đầu, đặc biệt quan trọng với người bán Etsy và salon có kệ bán lẻ.

Điểm chính: những con số nào thực sự quan trọng? ↑
Ngành nhãn dán móng đang tăng trưởng, nhưng ước tính về quy mô khác nhau. —
USD 545.2M in 2025, dự kiến đạt USD 941.66M vào 2032 (Nguồn)
Một báo cáo cạnh tranh định giá thị trường cao hơn, vì vậy không gộp các số liệu này.
— USD 784M in 2025, CAGR dự kiến 7,2 % (Nguồn)
Tự dán tại nhà là hành vi mua hàng mặc định. — 43 % phụ nữ Mỹ được khảo sát chỉ làm
móng tại nhà (Nguồn)
Nhãn tự dính đánh đổi thời gian sử dụng để lấy tốc độ. — thời gian sử dụng điển hình 3–7
ngày, so với 10–14 ngày của decal ngâm nước (Nguồn)
Điều khoản mua hàng đối với sản phẩm này được thiết lập theo từng đơn hàng. —
MOQ, thời gian sản xuất và trọng lượng mỗi đơn vị đang chờ báo giá và phê duyệt mẫu

Sẵn sàng biến thiết kế của bạn thành các tờ nhãn có thể sử
dụng? ↑
Sticker móng nghệ thuật tùy chỉnh thành công khi kỳ vọng được ghi rõ trước khi bắt đầu in. Bản duyệt
đã phê duyệt quyết định kích thước decal và độ dễ đọc. Mẫu xác nhận cách in hoạt động dưới lớp top
coat bạn đã chọn. Báo giá cố định MOQ và thời gian, và hướng dẫn rõ ràng bảo vệ móng tự nhiên của
khách hàng. Chương trình sản phẩm theo tờ này được xây dựng xung quanh các điểm kiểm tra đó,
thay vì các cam kết về độ bền chưa được xác minh. Gửi tệp thiết kế cùng ngày sự kiện hoặc
ngày ra mắt dự kiến để yêu cầu bản duyệt và báo giá.



[1]The Benchmarking Company: Khảo sát 2025 US tại Mỹ về thói quen làm móng tại salon so với tại
nhà. ↩

[8]Tổng quan về an toàn người tiêu dùng: Bóc mạnh có thể làm móng tự nhiên mỏng và nứt tách. ↩

[9]UASLIDER: So sánh độ dày và độ mòn giữa bốn dạng móng. ↩

[10]JAAD: Đánh giá chất gây dị ứng và cảnh báo bị thiếu trong bộ làm móng trực tuyến. ↩

[11]Cutie Pop Nail Shop: Lưu ý về độ trong suốt của mực trắng và thời gian xử lý đơn. ↩

[13]FAQ NAILCLOSETHK: Chuẩn bị bằng cồn và chừa khoảng hở với da 1 mm để ngăn bong mép. ↩

[14]Byrdie: Chuyên gia khuyến nghị lớp nền khô hoàn toàn và hai lớp sơn bóng. ↩

[15]Yiwu Felice: Tư vấn tránh nước sau khi dán và tháo bằng cách ngâm. ↩

[16]iGel Beauty: Acetone phá vỡ keo nhãn dán và thiết kế in. ↩

[18]Trang sản phẩm chăm sóc móng của FDA: Tình trạng mỹ phẩm, quy định về chất tạo màu và nghĩa
vụ ghi nhãn. ↩

[19]MoCRA: Nghĩa vụ đăng ký, liệt kê và báo cáo sự kiện bất lợi. ↩

[20]Tổng quan nhà cung cấp Accio: Mốc số lượng đặt hàng tối thiểu và lấy mẫu trên thị trường cho nhà
cung cấp decal móng. ↩
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